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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

HỘI ĐỒNG ĐGTSTX 

 TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

 

Số:            /SXD-HĐĐGTSG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026 

V/v đề nghị thông báo giá tư vấn thẩm 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo 

Yêu cầu định giá số 37625/YC-CSKT 

ngày 28/9/2026 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an thành phố Đồng Nai 
 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định 

giá (theo Phụ lục 01 - Thông báo số 1271/TB-BTC ngày 

31/12/2024 của Bộ Tài chính). 
 

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự lĩnh vực xây 

dựng thành phố Đồng Nai (sau đây viết là Hội đồng định giá tài sản) đề nghị các 

Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá báo giá tư vấn thẩm 

định giá theo Yêu cầu định giá tài sản số 37625/YC-CSKT ngày 28/9/2026 của 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai (nhận đủ hồ sơ vào ngày 

05/10/2026), cụ thể như sau: 

1. Tài sản cần xác định giá trị: 

- 01 xe máy đào bánh xích, nhãn hiệu HUYNDAI ROBEX 2900LC-7, sản 

xuất năm 2003, số khung N80210618, số động cơ D6AZ3078383C; phương tiện 

cũ, đã qua sử dụng, chưa được cấp giấy chứng nhận; 

- 01 xe máy đào bánh xích, nhãn hiệu CATERPILLAR 330C, màu sơn 

vàng, sản xuất năm 2005, số khung CAT0330CTGAG00427, số động cơ 

4ZF21264; phương tiện cũ, đã qua sử dụng, biển số đăng ký 93XA-0092; 

- 01 tổ hợp ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60H-41183, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn xanh, sản xuất năm 2026, số khung LZZ1CLWC1TJ460684, số động cơ 

MC114650251217213437 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 60RM-

047.42, nhãn hiệu CIMC, sản xuất năm 2026, số khung LJRD13386TN074895; 

- 01 tổ hợp ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60H-237.97, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn trắng, sản xuất năm 2025, số khung LZZ1CLWC2SJ397660, số động cơ 

MC114650250317233957 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 60RM-

026.56, nhãn hiệu SOOSAN, sản xuất năm 2025, số khung 

RM9DUMD3TSDVV0283. 

- 01 tổ hợp ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60H-189.42, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn trắng, sản xuất năm 2024, số khung LZZ1CLWCXRJ356039, số động 

cơ MC11465024041720857 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 60RM-
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061.82, nhãn hiệu DOOSUNG, sản xuất năm 2015, số khung 

RR2D5AXTZFVB07089. 

- 01 tổ hợp Ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60H-237.93, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn trắng, sản xuất năm 2025, số khung LZZ1CLWCXSJ348092, số động 

cơ MC114650250117210157 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 60RM-

021.09, nhãn hiệu SOOSAN, sản xuất năm 2025, số khung 

RM9DUMD3TSDVV0215. 

- 01 tổ hợp Ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60H-237.82, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn nâu, sản xuất năm 2025, số khung LZZ1CLWC3SJ346815, số động cơ 

MC1146502401217220947 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 60RM-

026.71, nhãn hiệu SOOSAN, sản xuất năm 2025, số khung 

RM9DUMD3TSDVV0241. 

- 01 tổ hợp Ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60H-237.83, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn trắng, sản xuất năm 2025, số khung LZZ1CLWC6SJ397659, số động cơ 

MC114650250317233977 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 60RM-

026.83, nhãn hiệu SOOSAN, sản xuất năm 2025, số khung 

RM9DUMD3TSDVV0282. 

- 01 tổ hợp Ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60F-018.30, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn trắng, sản xuất năm 2023, số khung LZZ1CLVC0PJ306037, số động cơ 

MC114450231017209457 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 60R-

069.66, nhãn hiệu YUNLI, sản xuất năm 2024, số khung 

LA9SZ80M7RGLYL383; 

- 01 tổ hợp Ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60H-388.50, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn xám bạc, sản xuất năm 2025, số khung LZZ1CLWC4SJ441321, số động 

cơ WP105H460E507625H003498 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 

60RM-041.96, nhãn hiệu SOOSAN, sản xuất năm 2026, số khung 

RM9DUMD3TTDVV0314; 

- 01 tổ hợp Ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60F-181.19, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn trắng, sản xuất năm 2023, số khung LZZ1CLVC2PJ306038, số động cơ 

MC114450231017209407 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 60R-

069.20, nhãn hiệu YUNLI, sản xuất năm 2024, số khung 

LA9SZ80M9RGLYL367; 

- 01 tổ hợp Ô tô đầu kéo biển số đăng ký 60K-864.28, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn xám, sản xuất năm 2025, số khung LZZ1CLWC3SJ454433, số động cơ 

MC114650251017211887 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 60RM-

040.33, nhãn hiệu SOOSAN, sản xuất năm 2025, số khung 

RM9DUME3TSDVV0263; 

- 01 tổ hợp Ô tô đầu kéo biển số đăng ký 81H-124.80, nhãn hiệu CNHTC, 

màu sơn cam, sản xuất năm 2026, số khung LZZ1CLWC1TJ485519, số động cơ 

MC114650260117245727 và Sơ mi rơ mooc tải tự đổ biển số đăng ký 48RM-

001.03, nhãn hiệu SOOSAN, sản xuất năm 2025, số khung 
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RM9DUME3TSDVV0226; 

- Xe Ô tô tải tự đổ, biển số đăng ký 49C-226.50, nhãn hiệu FOTON, màu 

sơn xanh, sản xuất năm 2019, số khung RNHD30FWBKC083441, số động cơ 

WP10336E431618C033220; 

- Xe Ô tô tải tự đổ, biển số đăng ký 49C-028.89, nhãn hiệu HONGYAN, 

màu sơn xanh, sản xuất năm 2021, số khung LZFF31T61MD035603, số động cơ 

F2CE3681EP21H00429520; 

- Xe Ô tô tải tự đổ, biển số đăng ký 60K-962.13, nhãn hiệu CHENGLONG, 

màu sơn xám, sản xuất năm 2025, số khung LNXCEL0C9SL027608, số động cơ 

YC6L35050LG1L8S50012; 

- Xe Ô tô tải tự đổ, biển số đăng ký 60C-685.25, nhãn hiệu SHACMAN, 

màu sơn xám, sản xuất năm 2015, số khung LZGJRHR67FX015409, số động cơ 

WP10340E321615D031997; 

- Xe Ô tô tải tự đổ, biển số đăng ký 51D-938.55, nhãn hiệu HUYNDAI, 

màu sơn ghi, sản xuất năm 2023, số khung KMCPB18SP3C022985, số động cơ 

D6CA2069786; 

2. Thời điểm định giá: xác định giá trị các tài sản trên tại thời điểm bị tạm 

giữ ngày 27/6/2026. 

Hội đồng định giá tài sản đề nghị các Doanh nghiệp Thẩm định giá cung 

cấp báo giá tư vấn thẩm định giá đối với Yêu cầu định giá tài sản nêu trên, sớm 

có ý kiến phản hồi gửi về Hội đồng định giá tài sản - Sở Xây dựng trước ngày 

16/10/2026, để có cơ sở thực hiện trình tự, thủ tục định giá theo đúng Kế hoạch 

định giá./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Phòng QL Vận tải, PT&NL; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, HĐĐGTS-TGV (Rol). 

 

HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Não Thiên Anh Minh 
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DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ  

1. Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai (T06-B2, đường Nguyễn Ái Quốc, 

KP Cây Chàm, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 

2. Công ty CP Thẩm định giá Đồng Tiến (Số B7, dường Phan Chu Trinh, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 

3. Công ty CP Thẩm định giá Trung Tín (Số R41 đường D4, khu phố 7, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 

4. Công ty CP Thẩm định giá Minh Phát (B14, Phan Chu Trinh, khu phố 1, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 
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